Phòng Tuyển sinh - Đào tạo

 Thực trạng công tác tuyển sinh, đào tạo và ứng dụng CNTT trong công tác tuyển sinh, đào tạo (T. Sĩ, C. Nhuận, C. Mai gửi C. Nhuận tổng hợp của nhóm và gửi C. Thùy tổng hợp của phòng)
Ngành, bậc đào tạo (Sử dụng số liệu DA trọng điểm 02/2018) 

	STT
	Bậc
Ngành học

	

	A
	CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

	2
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

	3
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	4
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô

	5
	Công nghệ thông tin

	6
	Công nghệ May

	B
	CAO ĐẲNG

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính

	2
	Lập trình máy tính

	3
	Tin học ứng dụng

	4
	Quản trị mạng máy tính

	5
	Thiết kế trang Web

	6
	An ninh mạng

	7
	Tiếng Anh

	8
	Kế toán doanh nghiệp

	9
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	10
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	11
	Công nghệ chế tạo máy

	12
	Cắt gọt kim loại

	13
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

	14
	Công nghệ ô tô

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

	17
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

	18
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

	20
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	21
	Điện tử công nghiệp

	22
	Điện công nghiệp

	23
	Công nghệ may

	C
	CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô

	4
	Công nghệ thông tin

	D
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng

	2
	Bảo trì và sửa chữa ô tô

	3
	Quản trị mạng máy tính

	4
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh

	5
	Công nghệ may và thời trang

	6
	Cơ khí chế tạo

	E
	TRUNG CẤP

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

	2
	Lập trình máy tính

	3
	Tin học ứng dụng

	4
	Quản trị mạng máy tính

	5
	Thiết kế trang Web

	6
	Tiếng Anh

	7
	Kế toán doanh nghiệp

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	10
	Cắt gọt kim loại

	11
	Công nghệ ô tô

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	15
	Điện tử công nghiệp

	16
	Điện công nghiệp

	17
	Công nghệ may và thời trang

	F
	CAO ĐẲNG NGHỀ

	1
	Công nghệ Ô tô

	2
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	G
	TRUNG CẤP NGHỀ

	1
	Điện tử công nghiệp

	2
	Điện công nghiệp

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh

	4
	Cắt gọt kim loại

	5
	Công nghệ Ô tô

	6
	Quản trị mạng máy tính

	7
	May thời trang

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	9
	Kế toán doanh nghiệp

	H
	DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG

	1
	Công nghệ Thông tin

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử

	3
	Công nghệ Động lực

	4
	Công nghệ Cơ khí

	5
	Ngoại ngữ




Kết quả tuyển sinh (Sử dụng số liệu DA trọng điểm 02/2018), đánh giá kết quả tuyển sinh qua các năm gần nhất 

	STT
	Năm học
Ngành học
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	Tổng
	1.990
	1.501
	5.836
	6.197
	6.742

	A
	CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	1.379
	905
	2.247
	2.505
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	398
	230
	501
	525
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	72
	43
	187
	219
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	296
	191
	527
	501
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	308
	291
	484
	810
	

	5
	Công nghệ thông tin
	239
	112
	374
	317
	

	6
	Công nghệ May
	66
	38
	174
	133
	

	B
	CAO ĐẲNG
	
	
	
	
	3.434

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	
	
	
	
	110

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	106

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	39

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	70

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	41

	6
	An ninh mạng
	
	
	
	
	26

	7
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	104

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	68

	9
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	
	71

	10
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	555

	11
	Công nghệ chế tạo máy
	
	
	
	
	153

	12
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	22

	13
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	
	
	
	44

	14
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	927

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	64

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	
	
	
	107

	17
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	
	
	
	
	115

	18
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	245

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	
	
	
	72

	20
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	
	
	
	68

	21
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	38

	22
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	273

	23
	Công nghệ may
	
	
	
	
	116

	C
	CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	
	
	48
	58
	82

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	29
	21
	29

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	
	
	7
	0
	20

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	
	
	12
	23
	21

	4
	Công nghệ thông tin
	
	
	0
	14
	12

	D
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	441
	406
	422
	503
	

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng
	105
	77
	113
	75
	

	2
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	108
	123
	126
	241
	

	3
	Quản trị mạng máy tính
	60
	30
	73
	132
	

	4
	Điện tử công nghiệp
	32
	18
	0
	0
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	53
	56
	54
	0
	

	6
	Công nghệ may và thời trang
	30
	35
	11
	55
	

	7
	Cơ khí chế tạo
	53
	67
	45
	
	

	E
	TRUNG CẤP
	
	
	
	
	1.382

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	
	
	
	
	54

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	71

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	78

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	133

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	31

	6
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	96

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	57

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	
	74

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	103

	10
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	37

	11
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	229

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	58

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	
	
	85

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	65

	15
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	44

	16
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	118

	17
	Công nghệ may và thời trang
	
	
	
	
	49

	F
	CAO ĐẲNG NGHỀ
	
	
	87
	166
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	
	
	66
	119
	

	2
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	21
	47
	

	G
	TRUNG CẤP NGHỀ
	
	
	509
	692
	

	1
	Điện tử công nghiệp
	
	
	44
	64
	

	2
	Điện công nghiệp
	
	
	49
	76
	

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	52
	111
	

	4
	Cắt gọt kim loại
	
	
	53
	62
	

	5
	Công nghệ Ô tô
	
	
	113
	151
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	127
	119
	

	7
	May thời trang
	
	
	29
	
	

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	63
	

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	42
	46
	

	H
	DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG
	170
	190
	2.523
	2.273
	2.019

	1
	Công nghệ Thông tin
	0
	0
	1.099
	1.334
	415

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử
	60
	72
	50
	90
	131

	3
	Công nghệ Động lực
	6
	8
	11
	23
	0

	4
	Công nghệ Cơ khí
	104
	110
	129
	119
	111

	5
	Ngoại ngữ
	
	
	1.234
	707
	1.362



Đánh giá kết quả tuyển sinh trong các năm học gần đây: 
· Nhà trường tuyển sinh học sinh sinh viên ngày càng tăng số lượng, góp phần tăng quy mô đào tạo của trường. 
· Nhà trường ngày càng mở rộng các ngành nghề, ở nhiều bậc đào tạo nên công tác tuyển sinh đa dạng các ngành nghề và làm tăng số lượng tuyển sinh.

Qui mô đào tạo (Sử dụng số liệu DA trọng điểm 02/2018) 

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	19.901
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	7951

	2
	Trình độ trung cấp
	5.389
	813
	692
	584
	1.150
	2764

	Tổng số HS-SV các nghề
	25.290
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	10.715



Chương trình, giáo trình đào tạo (C. Mai)

















	Ngành, Nghề đào tạo
	Tổng số người tốt nghiệp (CĐ+TC+SC)
	Trình độ Cao đẳng
	Trình độ Trung cấp
	Trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên
	Người có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (%)
	Mức lương trung bình (triệu đồng/tháng)

	
	
	Số SV nhập học đầu khóa
	Số SV đủ điều kiện thi, xét TN
	Số SV tốt nghiệp
	Tỷ lệ tốt nghiệp khá, giỏi (%)
	Số SV nhập học đầu khóa
	Số SV đủ điều kiện thi, xét TN
	Số SV tốt nghiệp
	Tỷ lệ tốt nghiệp khá, giỏi (%)
	Số SV nhập học đầu khóa
	Số SV đủ điều kiện thi, xét TN
	Số SV tốt nghiệp
	CĐ
	TC
	SC
	CĐ
	TC
	SC

	CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	 
	905
	906
	512
	7.42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	230
	274
	161
	5.59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88.82
	 
	 
	8.000.000
	 
	 

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	 
	43
	38
	19
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	7.500.000
	 
	 

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	 
	191
	200
	96
	4.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90.15
	 
	 
	8.000.000
	 
	 

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	 
	291
	244
	144
	9.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89.87
	 
	 
	8.000.000
	 
	 

	Công nghệ thông tin
	 
	112
	111
	63
	4.76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88.85
	 
	 
	8.000.000
	 
	 

	Công nghệ may
	 
	38
	39
	29
	31.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.65
	 
	 
	7.500.000
	 
	 

	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	422
	115
	81
	28.40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện công nghiệp và dân dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	113
	26
	19
	26.32
	 
	 
	 
	 
	95
	 
	 
	7.000.000
	 

	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	126
	32
	18
	5.56
	 
	 
	 
	 
	95.05
	 
	 
	7.000.000
	 

	Quản trị mạng máy tính
	 
	 
	 
	 
	 
	73
	11
	7
	57.14
	 
	 
	 
	 
	89.85
	 
	 
	7.000.000
	 

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	54
	15
	8
	37.50
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	6.500.000
	 

	Công nghệ may và thời trang
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	7
	6
	50.00
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	6.500.000
	 

	Cơ khí chế tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	24
	23
	30.43
	 
	 
	 
	 
	96.88
	 
	 
	7.000.000
	 

	SƠ CẤP NGHỀ VÀ NGẮN HẠN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1720
	1720
	1459
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Máy tính và CNTT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1330
	1330
	1100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170
	170
	162
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220
	220
	197
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Kết quả học sinh tốt nghiệp, tỉ lệ HS ra trường có việc là
[bookmark: _GoBack]
Khả năng ứng dụng CNTT vào thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ (T. Sĩ)

2.  Phương án đề xuất
2.1. Công tác dự báo nguồn nhân lực giai đoạn 2018-2020 (T. Sĩ, C. Nhuận, T. Tấn, gửi C. Nhuận tổng hợp của nhóm và gửi C. Thùy tổng hợp của phòng)

	Cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan rộng tại Việt Nam, đã đặt ra nhiều vấn đề về xu hướng nghề nghiệp ở những năm sắp tới; học sinh sẽ chọn ngành học và cách học tập như thế nào để đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0. Khi cách mạng 4.0 bùng nổ, hàng loạt nghiên cứu, khảo sát, dự đoán về những nghề nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất và ít nhất đã được đưa ra. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Ngành nghề ít chịu tác động và bị ảnh hưởng chậm hơn thường nằm trong nhóm những việc đòi hỏi khả năng sáng tạo cao và năng lực thích nghi nhạy bén. Chẳng hạn như tiếp thị, truyền thông, thiết kế, điều dưỡng, đầu bếp, an ninh mạng, phân tích dữ liệu …. Theo chuyên gia dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động (Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động của Thành phố Hồ Chí Minh), đã cho rằng qua nhiều năm khảo sát thị trường lao động, ông nhận thấy rằng từ năm sau cho đến vài năm tới, nhu cầu nhân lực bắt đầu thay đổi khác biệt. Mọi thứ sẽ xoay quanh công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ngành công nghệ thông tin tăng trưởng lớn nhất. Kèm theo đó, ngành cơ khí kết hợp công nghệ thông tin phát triển mạnh ở cơ khí robot, cơ điện tử, công nghệ sinh học, nano, … Ông Tuấn cũng cho rằng: người học cần phải biết kết hợp nhiều kỹ năng giữa kinh doanh và công nghệ thông tin, kỹ thuật và điều quan trọng là cần học nghề suốt đời vì ngành nào tương lai cũng sẽ gắn liền với công nghệ và khoa học. Học liên tục để không bị lạc hậu trước sự phát triển quá nhanh của cách mạng công nghiệp 4.0.



